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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:         /BC-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Giang, ngày      tháng 01 năm 2023 

 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, 

nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050  
                                                           

 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh. Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết 

định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ Tướng Chính phủ. 

Căn cứ công văn số 2085/SNN-KHTC ngày 27/12/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc phối hợp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nhiệm vụ được giao. Báo cáo Kết quả 

triển khai thực hiện viêc nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn bền vững cụ thể như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu nghiên cứu, khảo nghiệm, thử 

nghiệm, ứng dụng tiến bộ khọc công nghệ, hiệu quả trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp. Trong năm 2022 thực hiện quản lý và phối hợp quản lý 20 đề tài, dự án 

liên quan đến  phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với tổng kinh phí thực hiện trên 

34 tỷ đồng.  

Một số kết quả đạt được nổi bật của các nhiệm vụ năm 2022: Các nhiệm vụ 

được triển khai theo hướng phục vụ cho việc phát triển, nâng cao giá trị cho các 

sản phẩm chủ lực của tỉnh như: chè Shan tuyết, Dược liệu, ... ứng dụng công nghệ 

chế biến các sản phẩm của tỉnh góp phần vào phát triển nông nghiệp, nông thôn 

bền vững.   

Nghiên cứu, bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững cây chè shan tuyết cổ 

thụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đã điều tra và xác định được 100 cây chè cổ thụ 

đầu dòng; Quần thể chè Tây Côn Lĩnh được công nhận quần thể di sản; Xây dựng 

mô hình thâm canh, chăm sóc chè Shan tuyết cổ thụ (5 ha); Đào tạo được 100 lượt 

người nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn và khai thác chè Shan tuyết cổ thụ; 

Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để bảo tồn, khai thác và phát triển cây chè 

Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch.  

Trong chăn nuôi triển khai đề tài Ứng dụng công nghệ sinh sản xây dựng mô 

hình phối giống chủ động nhằm cải tạo và nhân nhanh đàn bò vùng cao nguyên đá 

tỉnh Hà Giang, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò Vàng đặc trưng của 
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tỉnh, dự kiến khi kết thúc sẽ có 750 lượt  bò cái được gây động dục và phối giống 

chủ động, tạo ra được 500 con bê khỏe mạnh. Chuyển giao cho 90 lượt học viên về 

ứng dụng quy trình gây động dục và thụ tinh nhân tạo chủ động bò; 1.000 tờ rơi; 

03 video về các kỹ thuật của đề tài.  

Tiếp nhận các công nghệ sản xuất có quy mô phù hợp với điều kiện phát triển 

của tỉnh góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm như:, công nghệ sản xuất ván 

ghép thanh từ gỗ rừng trồng, chế biên chuối, hiện đang triển khai đảm bảo tiến độ. 

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển các giống cây ăn quả ôn đới (lê, đào, mận, 

hồng) tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang. Đã tuyển chọn được giống cây ăn 

quả ôn đới lê, đào, mận, hồng có chất lượng cao phục vụ phát triển sản xuất tại 4 

huyện vùng cao núi đã Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển gen một số loài thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang. Đã thu thập, thuần dưỡng, lưu giữ và phát triển được nguồn gen thủy 

sản quý (cá Mị, Rầm xanh, Anh vũ, Chày đất) của Hà Giang; Xây dựng mô hình 

nuôi cá thương phẩm 4 loài cá Rầm xanh, Anh vũ, Chày đất và Mị, quy mô 500 

con/loài; xây dựng 08 quy trình kỹ thuật. 

Xác lập vùng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa chủ lực dựa trên tiềm năng, 

lợi thế của tỉnh Hà Giang. Đã Đánh giá thực trạng phát triển các vùng sản xuất 

nông lâm nghiệp chủ lực và xác định mức độ thích hợp của cây trồng chủ lực đối 

với từng loại đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Vùng Cam, chè, Vùng cây dược 

liệu, vùng chăn nuôi, Vùng cây Lâm nghiệp; Lập bản đồ số hóa xác lập vùng phát 

triển đối với các loại cây trồng chủ lực dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa 

phương; Đề xuất các định hướng, giải pháp thực hiện phát triển đối với các loại 

cây trồng chủ lực dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương 

 (chi tiết các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo) 

2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế. 

Các doanh nghiệp ít quan tâm ứng dụng KHCN vào sản xuất. Sự phối hợp 

giữa các sở, ban, ngành và giữa tỉnh với huyện chưa đồng bộ, nhiều khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện chậm được tháo gỡ.  

Chưa có cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của các 

doanh nghiệp vào việc nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ KH&CN. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, khảo 

nghiệm, thử nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hiệu quả trong lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp đối với sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; 

Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh và trung ương phục vụ 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao để phát triển 

các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường tập huấn, kiểm tra, 

hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, sử dụng thương hiệu sản 

phẩm nông nghiệp. 
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Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 

- Phục tráng, nhân giống, trồng mới cây quýt Bộp đặc sản tại Bắc Quang 

- Bảo tồn kết hợp nhân giống và phát triển trồng một số loài cây thuốc thuộc 

diện quý hiếm cấp quốc gia hiện có ở Hà Giang. 

- Xây dựng mô hình thử nghiệm giống Xoài Đài Loan và giống Xoài Thái 

trên địa bàn huyện Yên Minh. 

- Ứng dụng công nghệ sinh sản xây dựng mô hình phối giống chủ động nhằm 

cải tạo và nhân nhanh đàn bò vùng cao nguyên đá tỉnh Hà Giang. 

-  Phục tráng, nhân giống, trồng mới cây quýt Bộp đặc sản tại Bắc Quang. 

-Ứng dụng KHCN tạo ra sản phẩm làm sạch kháng khuẩn và làm đẹp từ vỏ 

quả chè shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, Hà Giang. 

        - Bảo tồn, khai thác nguồn gen lợn đen địa phương có chất lượng và giá trị 

kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND 

ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh. Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông 

nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

Tướng Chính phủ của Sở Khoa học và Công nghệ./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- BGĐ Sở; 
- Vnpt Office; 

- Lưu: VT, QLKH. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Vũ Văn Vương 
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